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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số: ……/BC-…(3)…. …(4)………., ngày… tháng…. năm……..   
  

BÁO CÁO 

Về việc đăng ký, quản lý con dấu 

(Từ ngày ……/…../…….. đến ngày ……/…../…….. ) (5) 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CON DẤU 

STT 

PHÂN 
LOẠI 
CON 
DẤU 

ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU THU HỒI CON DẤU/HỦY 
GIÁ TRỊ SD CON DẤU 

ĐĂNG 
KÝ 

MẪU 
CON 
DẤU 
MỚI 

ĐĂNG LÝ LẠI MẪU CON 
DẤU 

TỔN
G SỐ 

CON 
DẤU 

BỊ 
MÒN, 

HỎNG, 
THAY 
ĐỔI 

CHẤT 
LIỆU 

DO 
THAY 
ĐỔI 
TỔ 

CHỨC, 
ĐỔI 
TÊN, 
GIẢI 
THỂ 

CON 
DẤU 

BỊ 
MẤT 

CON 
DẤU BỊ 
MÒN, 

HỎNG, 
THAY 
ĐỔI 

CHẤT 
LIỆU 

CON 
DẤU 

BỊ 
MẤT 

DO 
THAY 
ĐỔI 
TỔ 

CHỨC, 
ĐỔI 
TÊN 

MẤT, 
HỎNG 
GIẤY 

CHỨNG 
NHẬN 
ĐĂNG 

KÝ MẪU 
CON 
DẤU 

    

1 
Con dấu có 
hình Quốc 
huy: 

                  



  - Hội đồng 
nhân dân                   

  - Ủy ban 
nhân dân                   

  
- Đoàn đại 
biểu Quốc 
hội 

                  

  
- Viện kiểm 
sát nhân 
dân 

                  

  - Tòa án 
nhân dân                   

  
- Cơ quan 
thi hành án 
dân sự 

                  

2 

Cơ quan 
thuộc hệ 
thống tổ 
chức của 
Đảng 
CSVN 

                  

3 Công an 
nhân dân                   

4 
Cơ quan 
chuyên 
môn 

                  

5 Tổ chức sự 
nghiệp                   

6 
Tổ chức 
chính trị - 
xã hội 

                  

  
- Mặt trận 
Tổ quốc 
Việt Nam 

                  

  
- Hội Cựu 
chiến binh 
Việt Nam 

                  



  
- Công 
đoàn Việt 
Nam 

                  

  

- Hội Liên 
hiệp phụ 
nữ Việt 
Nam 

                  

  
- Hội Nông 
dân Việt 
Nam 

                  

7 Tổ chức 
hội                   

8 
Tổ chức 
phi chính 
phủ 

                  

9 Tổ chức 
tôn giáo                   

10 
Tổ chức 
bầu cử ở 
địa phương 

                  

11 

Doanh 
nghiệp, 
Ngân hàng 
chính sách 
xã hội, 
Ngân hàng 
phát triển 
Việt Nam 

                  

12 

Tổ chức 
trực thuộc 
doanh 
nghiệp, 
Ngân hàng 
chính sách 
xã hội, 
Ngân hàng 
phát triển 
Việt Nam 

                  



13 

Tổ chức 
chỉ huy 
quân sự cơ 
sở 

                  

14 

Tổ chức 
nước ngoài 
tại Việt 
Nam 

                  

15 Tổ chức 
khác                   

Tổng cộng                   

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CON DẤU 

Tổn
g số 
con 
dấu 
đan

g 
quả
n lý 
đến 
thời 
điể
m 

báo 
cáo 

Tổn
g số 
hồ 
sơ 
đã 
số 

hóa/ 
sca
n 

đến 
thời 
điể
m 

báo 
cáo 

Tổng 
số hồ 

sơ 
tiếp 

nhận 
trên 

Cổng 
dịch 
vụ 

công 
Quốc 
gia, 

VNeI
D 

trong 
kỳ 
báo 
cáo 

Xử phạt vi phạm 
hành chính Công tác kiểm tra 

Tổn
g số 
vụ 

việc 
liên 
qua

n 
đến 
con 
dấu 

Số 
mẫ
u 

dấu 
cun

g 
cấp 
cho 
cơ 

qua
n 

giá
m 

địn
h 



Số trường hợp 

Số 
tiền 
nộp 
phạ

t 

Tổn
g số 
cơ 

qua
n, tổ 
chứ
c, 

chứ
c 

dan
h 

nhà 
nướ

c 
kiể
m 
tra 

Tổn
g số 
con 
dấu 
kiể
m 
tra 

Kết quả kiểm tra 

Xử 
phạt 
trong 
quá 

trình 
kiểm 
tra 

  

Mấ
t 

con 
dấ
u 

Khôn
g 

đăng 
ký lại 
mẫu 
con 
dấu 
theo 
quy 
định 
của 

pháp 
luật 

Khá
c 

Tổn
g số 
vụ 

   

Co
n 

dấu 
mò
n 

mờ 

Mất 
Giấy 
CN 

ĐKMC
D 

Con 
dấu 
hết 
giá 
trị 
sử 

dụn
g 

Kết 
quả 
khá

c 

Tổn
g số 
vụ 

Số 
tiề
n 

    

                                    

Nội dung vụ việc liên quan đến con dấu (6) (nếu có) 

  

Tình hình, kết quả cung cấp mẫu con dấu phục vụ công tác giám định (nếu có) 

  

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (7) 



  

​
Nơi nhận:​
- ………………..;​
- ………………..;​
- Lưu:…………... 

(8)……………………………. ​
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan trực tiếp quản lý; (2) Tên cơ quan đăng ký mẫu con dấu; (3) Phiên hiệu 
cơ quan ban hành báo cáo; (4) Địa danh nơi ban hành báo cáo; (5) Ghi ngày, tháng, năm 
theo mốc báo cáo Quý I tính từ ngày 01 tháng 12 của năm trước đến hết ngày cuối cùng 
của tháng 02 năm báo cáo; Quý II tính từ ngày 01 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 5; Quý 
III tính từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8; Quý IV tính từ ngày 01 tháng 9 đến 
hết ngày 30 tháng 11 (Công an cấp xã gửi báo cáo về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh trước ngày 04 tháng 3 của Quý I; 04 tháng 6 của Quý 
II; 04 tháng 9 của Quý III; 04 tháng 12 của Quý IV. Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh tổng hợp gửi báo cáo về Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội trước ngày 08 tháng 3 của Quý I; 08 tháng 6 của Quý II; 08 tháng 
9 của Quý III; 08 tháng 12 của Quý IV); (6) Ghi vụ việc đã xảy ra và kết quả xử lý giải 
quyết liên quan đến quản lý và sử dụng con dấu; (7) Ghi đầy đủ nội dung kiến nghị đề 
xuất trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý con dấu; (8) Chức vụ người ký 
báo cáo. 

 


